
Mã SV Điểm TBC Xếp loại

B15DCQT010 2.64 Khá

B15DCQT015 2.72 Khá

B15DCQT033 3.46 Giỏi

B15DCQT037 2.82 Khá

B15DCQT041 3.09 Khá

B15DCQT046 2.82 Khá

B15DCQT056 2.86 Khá

B15DCQT093 3.07 Khá

B15DCQT109 2.69 Khá

B15DCQT117 2.66 Khá

B15DCQT134 2.78 Khá

B15DCQT158 3.22 Giỏi

B15DCQT169 2.54 Khá

B15DCQT181 2.77 Khá

B15DCQT007 2.91 Khá

B15DCQT049 3.03 Khá

B15DCQT121 2.90 Khá

B15DCQT166 3.08 Khá

B15DCQT024 2.65 Khá

B15DCQT068 3.16 Khá

B15DCQT095 2.79 Khá

B15DCQT088 2.87 Khá

B15DCQT087 2.86 Khá

B15DCQT115 3.21 Giỏi
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CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

STT Họ và tên SV Phái Ngày sinh Nơi sinh Ngành học Lớp học

Ngành Quản trị kinh doanh

1 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 12/06/1997 Hà Nội QTKD D15QTDN

2 Nguyễn Thị Ngọc ánh Nữ 03/03/1997 Phú Thọ QTKD D15QTDN

3 Vũ Thị Thùy Dương Nữ 15/09/1997 Nam Định QTKD D15QTDN

4 Đặng Thị Giang Nữ 13/08/1997 Hà Nội QTKD D15QTDN

5 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 26/11/1997 Bắc Ninh QTKD D15QTDN

6 Nguyễn Minh Diệp Hằng Nữ 20/09/1997 Hà Tây QTKD D15QTDN

7 Phạm Thị Hiếu Nữ 12/05/1997 Ninh Bình QTKD D15QTDN

8 Trần Thị Thanh Huyền Nữ 17/02/1997 Ninh Bình QTKD D15QTDN

9 Phạm Hà Linh Nữ 14/06/1997 Hà Tây QTKD D15QTDN

10 Tạ Thị Ngọc Mai Nữ 25/10/1997 Thái Bình QTKD D15QTDN

11 Trần Văn Phát Nam 03/07/1997 Hải Dương QTKD D15QTDN

12 Lê Thu Thảo Nữ 03/01/1997 Hà Tây QTKD D15QTDN

13 Nguyễn Thị Thúy Nữ 22/09/1997 Bắc Giang QTKD D15QTDN

14 Chu Hiền Trang Nữ 22/08/1997 TP Hồ Chí Minh QTKD D15QTDN

15 Kim Tuấn Anh Nam 14/04/1997 Hà Tây QTKD D15TMDT1

16 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 28/02/1997 Đắk Lắk QTKD D15TMDT1

17 Nguyễn Tiến Nam Nam 04/04/1997 Phú Thọ QTKD D15TMDT1

18 Đặng Thanh Thư Nữ 20/12/1997 Hải Phòng QTKD D15TMDT1

19 Nguyễn Quang Điệp Nam 04/07/1997 Nam Định QTKD D15TMDT2

20 Phạm Hữu Hoan Nam 22/08/1997 Thanh Hoá QTKD D15TMDT2

21 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 19/10/1997 Hải Dương QTKD D15TMDT2

22 Bùi Thị Lan Hương Nữ 14/12/1997 Hoà Bình QTKD D15TMDT2

23 Phạm Thu Hương Nữ 20/04/1997 Hà Nội QTKD D15TMDT2

24 Dương Thị Khánh Ly Nữ 13/09/1997 Nghệ An QTKD D15TMDT2



Mã SV Điểm TBC Xếp loạiSTT Họ và tên SV Phái Ngày sinh Nơi sinh Ngành học Lớp học

B15DCQT187 2.79 Khá

B15DCMR002 2.54 Khá

B15DCMR007 2.52 Khá

B15DCMR042 2.59 Khá

B15DCMR072 3.07 Khá

B15DCMR075 2.54 Khá

B15DCMR079 2.82 Khá

B15DCMR084 2.30 Trung Bình

B15DCMR096 2.81 Khá

B15DCMR105 3.41 Giỏi

B15DCMR108 3.26 Giỏi

B15DCMR114 2.66 Khá

B15DCMR115 2.53 Khá

B15DCMR008 2.81 Khá

B15DCMR013 2.83 Khá

B15DCMR022 2.79 Khá

B15DCMR020 2.31 Trung Bình

B15DCMR044 2.60 Khá

B15DCMR047 3.13 Khá

B15DCMR051 2.56 Khá

B15DCMR055 2.89 Khá

B15DCMR056 3.57 Giỏi

B15DCMR059 2.82 Khá

B15DCMR062 2.82 Khá

B15DCMR067 2.81 Khá

B15DCMR069 2.59 Khá

B15DCMR073 3.23 Giỏi

25 Nguyễn Hoàng Tuấn Nam 17/12/1997 Hà Nội QTKD D15TMDT2

Ngành Marketing

1 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 12/09/1997 Hà Nội Marketing D15IMR

2 Phạm Thị Phương Anh Nữ 18/08/1997 Hoà Bình Marketing D15IMR

3 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 18/01/1997 Bắc Ninh Marketing D15IMR

4 Nguyễn ánh Nguyệt Nữ 06/11/1997 Hà Tây Marketing D15IMR

5 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 30/11/1997 Thái Nguyên Marketing D15IMR

6 Nguyễn Thị Linh Phương Nữ 05/11/1997 Bắc Ninh Marketing D15IMR

7 Dương Ngọc Quyết Nam 24/02/1997 Tuyên Quang Marketing D15IMR

8 Phùng Thị Thanh Thảo Nữ 28/07/1997 Phú Thọ Marketing D15IMR

9 Nguyễn Thị Thúy Nữ 10/10/1997 Hưng Yên Marketing D15IMR

10 Bùi Thị Trà Nữ 24/04/1997 Hà Tây Marketing D15IMR

11 Đỗ Thị Thu Trang Nữ 18/11/1997 Thái Bình Marketing D15IMR

12 Lê Thị Quỳnh Trang Nữ 15/12/1997 Hưng Yên Marketing D15IMR

13 Đỗ Thị Quỳnh Anh Nữ 19/01/1997 Hà Nội Marketing D15PMR

14 Bùi Linh Chi Nữ 28/07/1996 TP Hồ Chí Minh Marketing D15PMR

15 Nguyễn Thị Dung Nữ 23/08/1997 Bắc Giang Marketing D15PMR

16 Phạm Thùy Dung Nữ 08/12/1997 Hà Nội Marketing D15PMR

17 Đỗ Thị Kết Nữ 11/01/1997 Vĩnh Phúc Marketing D15PMR

18 Nguyễn Thị Lệ Nữ 07/08/1997 Thanh Hoá Marketing D15PMR

19 Trần Diệu Linh Nữ 12/05/1997 Hà Nội Marketing D15PMR

20 Phạm Thị Ngọc Ly Nữ 18/02/1997 Nam Định Marketing D15PMR

21 Vũ Thị Lý Nữ 27/10/1997 Hà Nội Marketing D15PMR

22 Trần Thị Phương Minh Nữ 01/08/1997 Hải Phòng Marketing D15PMR

23 Nguyễn Hương Mơ Nữ 04/11/1997 Nghệ An Marketing D15PMR

24 Nguyễn Thị Hằng Nga Nữ 16/01/1997 Vĩnh Phúc Marketing D15PMR

25 Phùng Thị Kim Ngân Nữ 09/10/1997 Hà Tây Marketing D15PMR

26 Trần Thị Nhàn Nữ 01/03/1997 Hà Tây Marketing D15PMR



Mã SV Điểm TBC Xếp loạiSTT Họ và tên SV Phái Ngày sinh Nơi sinh Ngành học Lớp học

B15DCMR076 3.37 Giỏi

B15DCMR080 2.96 Khá

B15DCMR095 3.03 Khá

B15DCMR093 3.17 Khá

B15DCMR101 3.06 Khá

B15DCMR104 3.04 Khá

B15DCMR116 2.84 Khá

B15DCMR123 3.22 Giỏi

B15DCMR126 3.21 Giỏi

B15DCKT001 3.28 Giỏi

B15DCKT009 2.77 Khá

B15DCKT029 2.75 Khá

B15DCKT037 3.08 Khá

B15DCKT045 2.66 Khá

B15DCKT049 2.87 Khá

B15DCKT069 2.84 Khá

B15DCKT073 3.10 Khá

B15DCKT085 2.98 Khá

B15DCKT105 2.90 Khá

B15DCKT109 3.02 Khá

B15DCKT125 3.16 Khá

B15DCKT129 2.80 Khá

B15DCKT145 3.08 Khá

B15DCKT173 2.98 Khá

B15DCKT189 2.89 Khá

B15DCKT185 3.16 Khá

B15DCKT205 2.80 Khá

27 Lê Kiều Oanh Nữ 19/04/1997 Phú Thọ Marketing D15PMR

28 Hạ Thị Minh Phương Nữ 28/07/1997 Phú Thọ Marketing D15PMR

29 Hồ Thanh Thảo Nữ 15/04/1997 Hải Dương Marketing D15PMR

30 Nguyễn Thị Thảo Nữ 08/04/1997 Hà Tây Marketing D15PMR

31 Đinh Thị Thu Nữ 15/08/1997 Thái Bình Marketing D15PMR

32 Nguyễn Thị Hà Thương Nữ 04/11/1996 Nghệ An Marketing D15PMR

33 Nguyễn Thị Trang Nữ 13/10/1997 Hưng Yên Marketing D15PMR

34 Nguyễn Thị Tươi Nữ 08/08/1997 Bắc Giang Marketing D15PMR

35 Phạm Thị Uyên Nữ 29/12/1997 Nghệ An Marketing D15PMR

Ngành Kế toán

1 Triệu Phương An Nữ 19/12/1997 Hà Tây Kế toán D15CQKT01-B

2 Phạm Quỳnh Anh Nữ 22/12/1997 Hà Nội Kế toán D15CQKT01-B

3 Đào Thị Thùy Dung Nữ 25/06/1997 Hà Tĩnh Kế toán D15CQKT01-B

4 Trần Thu Hà Nữ 12/12/1997 Hải Phòng Kế toán D15CQKT01-B

5 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 26/02/1997 Nghệ An Kế toán D15CQKT01-B

6 Nguyễn Thị Hiền Nữ 02/02/1996 Hà Nội Kế toán D15CQKT01-B

7 Ngô Quỳnh Hương Nữ 26/11/1997 Bắc Ninh Kế toán D15CQKT01-B

8 Nguyễn Thị Hương Nữ 15/09/1997 Hưng Yên Kế toán D15CQKT01-B

9 Nguyễn Thị Lệ Nữ 16/07/1996 Ninh Bình Kế toán D15CQKT01-B

10 Tăng Thị Ngọc Mai Nữ 08/08/1997 Hà Nội Kế toán D15CQKT01-B

11 Nguyễn Thị Minh Nữ 18/12/1996 Hà Nội Kế toán D15CQKT01-B

12 Trịnh Thị Nguyệt Nữ 17/07/1997 Thanh Hoá Kế toán D15CQKT01-B

13 Trần Thị Nhung Nữ 03/07/1997 Nghệ An Kế toán D15CQKT01-B

14 Nguyễn Thị Quyên Nữ 02/07/1997 Bắc Ninh Kế toán D15CQKT01-B

15 Bùi Thị Thanh Thương Nữ 08/08/1997 Hưng Yên Kế toán D15CQKT01-B

16 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 17/05/1997 Hà Nội Kế toán D15CQKT01-B

17 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 28/03/1997 Bắc Ninh Kế toán D15CQKT01-B

18 Hứa Linh Vân Nữ 12/03/1997 Yên Bái Kế toán D15CQKT01-B



Mã SV Điểm TBC Xếp loạiSTT Họ và tên SV Phái Ngày sinh Nơi sinh Ngành học Lớp học

B15DCKT209 2.73 Khá

B15DCKT213 2.79 Khá

B15DCKT006 2.87 Khá

B15DCKT034 2.56 Khá

B15DCKT042 2.95 Khá

B15DCKT046 2.60 Khá

B15DCKT058 2.96 Khá

B15DCKT074 2.73 Khá

B15DCKT094 2.83 Khá

B15DCKT102 3.12 Khá

B15DCKT106 3.17 Khá

B15DCKT134 3.09 Khá

B15DCKT194 3.13 Khá

B15DCKT202 3.00 Khá

B15DCKT011 2.72 Khá

B15DCKT015 2.91 Khá

B15DCKT027 3.20 Giỏi

B15DCKT047 2.97 Khá

B15DCKT063 2.69 Khá

B15DCKT087 3.06 Khá

B15DCKT095 2.99 Khá

B15DCKT099 3.05 Khá

B15DCKT103 3.25 Giỏi

B15DCKT119 2.98 Khá

B15DCKT123 2.72 Khá

B15DCKT135 3.11 Khá

B15DCKT139 3.58 Giỏi

B15DCKT143 3.32 Giỏi

19 Nguyễn Thị Xuyên Nữ 21/02/1997 Vĩnh Phúc Kế toán D15CQKT01-B

20 Nguyễn Hải Yến Nữ 23/05/1997 Thái Nguyên Kế toán D15CQKT01-B

21 Phạm Thị Vân Anh Nữ 02/10/1997 Thanh Hoá Kế toán D15CQKT02-B

22 Nguyễn Thùy Linh Giang Nữ 01/02/1997 Hà Tây Kế toán D15CQKT02-B

23 Đỗ Thị Thu Hằng Nữ 29/06/1997 Bắc Giang Kế toán D15CQKT02-B

24 Phạm Thị Hậu Nữ 10/07/1997 Thái Bình Kế toán D15CQKT02-B

25 Nguyễn Phương Hoa Nữ 08/02/1997 Hà Tây Kế toán D15CQKT02-B

26 Phạm Thị Hường Nữ 18/09/1997 Bắc Ninh Kế toán D15CQKT02-B

27 Nguyễn Thị Hoài Linh Nữ 04/05/1997 Hưng Yên Kế toán D15CQKT02-B

28 Đỗ Phương Mai Nữ 05/03/1997 Thanh Hoá Kế toán D15CQKT02-B

29 Lê Phương Mai Nữ 30/10/1997 Hà Tây Kế toán D15CQKT02-B

30 Phan Thị Oanh Nữ 07/12/1997 Hà Tây Kế toán D15CQKT02-B

31 Nguyễn Thị Trinh Nữ 14/01/1997 Hà Tây Kế toán D15CQKT02-B

32 Hoàng Thị Ưng Nữ 07/03/1997 Thanh Hoá Kế toán D15CQKT02-B

33 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 26/12/1996 Hoà Bình Kế toán D15CQKT03-B

34 Lê Phương Chi Nữ 03/11/1997 Hà Tây Kế toán D15CQKT03-B

35 Nguyễn Văn Đức Nam 09/12/1994 Bắc Ninh Kế toán D15CQKT03-B

36 Dương Thị Hiền Nữ 14/03/1997 Nam Định Kế toán D15CQKT03-B

37 Nguyễn Thu Hồng Nữ 20/10/1997 Nam Định Kế toán D15CQKT03-B

38 Nguyễn Thị Mỹ Liên Nữ 02/01/1997 Nam Định Kế toán D15CQKT03-B

39 Vũ Phương Linh Nữ 13/02/1997 Hưng Yên Kế toán D15CQKT03-B

40 Nguyễn Hiền Lương Nữ 26/05/1997 Hà Tây Kế toán D15CQKT03-B

41 Trương Thị Tuyết Mai Nữ 19/09/1996 Hà Tây Kế toán D15CQKT03-B

42 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 07/01/1996 Hưng Yên Kế toán D15CQKT03-B

Kế toán

43 Hoàng Thị Thảo Nguyên Nữ 25/06/1997 Hà Nam

44 Vũ Thị Tú Oanh Nữ 02/09/1997 Thái Bình

D15CQKT03-B

D15CQKT03-B

45 Bùi Nguyễn Quỳnh Phương Nữ 06/09/1997 Hà Nội D15CQKT03-B

46 Lương Thị Phượng Nữ 27/07/1997 D15CQKT03-BHải Phòng

Kế toán

Kế toán

Kế toán



Mã SV Điểm TBC Xếp loạiSTT Họ và tên SV Phái Ngày sinh Nơi sinh Ngành học Lớp học

B15DCKT147 2.48 Trung Bình

B15DCKT151 2.97 Khá

B15DCKT171 2.70 Khá

B15DCKT187 2.87 Khá

B15DCKT195 2.85 Khá

B15DCKT008 3.03 Khá

B15DCKT016 2.87 Khá

B15DCKT036 2.85 Khá

B15DCKT044 2.58 Khá

B15DCKT048 2.92 Khá

B15DCKT064 3.03 Khá

B15DCKT080 2.77 Khá

B15DCKT088 3.15 Khá

B15DCKT096 3.00 Khá

B15DCKT104 2.95 Khá

B15DCKT108 3.38 Giỏi

B15DCKT128 2.89 Khá

B15DCKT132 2.57 Khá

B15DCKT184 2.87 Khá

B15DCKT200 2.75 Khá

B15DCKT212 2.95 Khá

47 Thái Thị Quỳnh Nữ 05/04/1997 Nghệ An D15CQKT03-B

48 Phạm Thị Tâm Nữ 11/11/1997 D15CQKT03-BNam Định

49 Trần Mai Thu Nữ 15/09/1997 Quảng Ninh D15CQKT03-B

50 Chu Thị Trang Nữ 26/10/1997 D15CQKT03-BHà Tây

51 Nguyễn Đức Trung Nam 17/09/1997 Hà Nội D15CQKT03-B

52 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 26/02/1997 D15CQKT04-BHà Tây

53 Nguyễn Thùy Chi Nữ 10/10/1997 Hà Tây D15CQKT04-B

54 Nguyễn Thị Hà Nữ 02/01/1997 D15CQKT04-BHải Dương

55 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 03/07/1997 Hoà Bình D15CQKT04-B

56 Phạm Thị Hiền Nữ 01/09/1997 D15CQKT04-BThanh Hoá

57 Nguyễn Thị Khánh Huế Nữ 19/02/1996

58 Võ Thị Thanh Huyền Nữ 06/01/1997

Hà Tĩnh D15CQKT04-B

Hà Tây

D15CQKT04-BHà Tĩnh

59 Phạm Thị Thùy Liên Nữ 16/10/1997 D15CQKT04-B

60 Vũ Thị Khánh Linh Nữ 02/04/1997 Thái Bình D15CQKT04-B

Kế toán

D15CQKT04-B

Kế toán

Kế toán61 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 14/10/1997 Hà Tây

62 Phan Thị Mai Nữ 12/03/1997 Kế toánBắc Giang

63 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 05/11/1997 Vĩnh Phúc

64 Trần Thị Mỵ Nương Nữ 06/06/1996

Kế toán

Nghệ An D15CQKT04-B

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Kế toán

D15CQKT04-B

D15CQKT04-B

65 Đỗ Thị Tốt Nữ 20/04/1997 Nam Định D15CQKT04-B

66 Nguyễn Thị Tuyền Nữ 25/08/1997

Kế toán

Hà Nội

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Kế toán

D15CQKT04-BKế toán

67 Đồng Thị Hải Yến Nữ 14/12/1997 Hải Phòng D15CQKT04-BKế toán

Nguyễn Hải Nam Nguyễn Chí Thành

Kế toán

Kế toán

Kế toán


